
Phụ lục 5

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NUÔI BA BA

(Kèm theo Quyết định số 678/QĐ-SNN  ngày 28 tháng 9 năm 2018

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình)

Tên nghề đào tạo: Nuôi ba ba

Trình độ đào tạo: Dưới 3 tháng

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Người lao động có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

Số lượng mô đun đào tạo:  06
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo 

I. MÔ TẢ VỀ KHÓA HỌC VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Mô tả về chương trình

Chương trình đào tạo nghề Nuôi ba ba được thiết kế đào tạo người học trở thành Kỹ thuật viên Nuôi ba ba trình độ dưới 3 tháng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm kiếm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng tổng quát về nghề Nuôi ba ba.

Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung cơ sở và chuyên môn tổng quan về xây dựng ao nuôi ba ba; chuẩn bị ao nuôi; chọn và thả giống; cho ăn và kiểm tra sinh trưởng; quản lý môi trường và dịch bệnh; thu hoạch, vận chuyển và bảo quản sản phẩm.

Trong quá trình đào tạo, người học trực tiếp thực hiện các khâu từ chọn địa điểm, xây dựng ao nuôi, chọn giống, chăm sóc, quản lý môi trường, dịch bệnh, thu hoạch, vận chuyển và bảo quản sản phẩm. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo nghề Nuôi ba ba. Sau khi được cấp chứng chỉ đào tạo, người học đủ khả năng để chỉ đạo, điều hành quá trình nuôi ba ba trong hộ gia đình, trang trại; đủ điều kiện, năng lực để đảm nhiệm chức trách của một kỹ thuật viên Nuôi ba ba ở địa phương, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế trong quá trình nuôi ba ba.

2. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

2.1. Về kiến thức

- Hiểu biết đặc điểm hình thái, tập tính sống, dinh dưỡng, sinh trưởng và sinh sản của ba ba.

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về xây dựng ao nuôi, chuẩn bị ao nuôi ba ba.

- Nắm vững kiến thức cơ bản về kỹ thuật chọn và thả giống; cho ăn và kiểm tra sinh trưởng; quản lý môi trường và dịch bệnh; thu hoạch, vận chuyển và bảo quản sản phẩm.

2.2. Về kỹ năng

- Hình thành được kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu của một kỹ thuật viên nuôi ba ba.

- Nhận biết, phân loại ao nuôi để lựa chọn phù hợp với nuôi ba ba.

- Xây dựng và chuẩn bị được ao nuôi ba ba.

- Thực hiện được biện pháp kỹ thuật chọn giống, thả giống, sử dụng thức ăn cho ba ba.

- Quản lý được môi trường nuôi, phòng trị các bệnh thông thường, thu hoạch, vận chuyển và bảo quản sản phẩm đạt yêu cầu.

-  Biết hướng dẫn, kiểm tra, tham mưu cho các cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác phát triển nuôi ba ba trên địa bàn.

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. 

- Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập. Có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cầu tiến.

-  Có khả năng tự tổ chức hoặc chỉ đạo quá trình nuôi ba ba đảm bảo yêu cầu, kỹ thuật, năng suất, chất lượng. Có khả năng tiếp thu, ứng dụng và chuyển giao quy trình kỹ thuật trong nuôi ba ba và các đối tượng liên quan; có khả năng học và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong nuôi trồng thủy sản.

2.4. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đảm nhiệm chức trách của một kỹ thuật viên Nuôi ba ba ở địa phương hoặc của doanh nghiệp. Có khả năng tự tổ chức quá trình nuôi ba ba hoặc tham gia vào các hợp tác xã, các doanh nghiệp, công ty trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản để đảm bảo có công việc, thu nhập ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất cho gia đình cũng như xã hội.

II. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

	Mã MĐ
	Tên mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	MĐ 01
	Xây dựng ao nuôi ba ba
	23
	5
	17
	1

	MĐ 02
	Chuẩn bị ao nuôi
	23
	5
	17
	1

	MĐ 03
	Chọn và thả giống
	52
	10
	37
	5

	MĐ 04
	Cho ăn và kiểm tra sinh trưởng
	27
	6
	20
	1

	MĐ 05
	Quản lý môi trường và dịch bệnh
	51
	10
	37
	4

	MĐ 06
	Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản sản phẩm
	28
	6
	20
	2

	Ôn tập, kiểm tra kết thúc khóa học
	6
	
	
	6

	Tổng 
	210
	42
	148
	20


III. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 1,5 tháng

- Thời gian học tập: 06 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 190 giờ

- Thời gian ôn, thi kết thúc khóa học: 20 giờ 

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 190 giờ

- Thời gian học lý thuyết: 42 giờ; Thời gian học thực hành: 148 giờ

(Thời gian kiểm tra định kỳ và số giờ kiểm tra hết mô đun được tính vào giờ thực hành).
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

- Phạm vi áp dụng: Chương trình mô đun này được sử dụng cho các khóa đào tạo ngắn hạn có thể tổ chức giảng dạy trực tiếp tại các ao Nuôi ba ba hoặc ở cơ sở đào tạo nghề.

- Chương trình đào tạo dưới 3 tháng, nghề Nuôi ba ba gồm 06 mô đun, người học phải học xong MĐ0 trước khi học MĐ02, MĐ03, MH04, MĐ05, MĐ06.

- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun này, các giáo viên cần được tập huấn về phương pháp giảng dạy theo mô đun; giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt; kết hợp với phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên ao nuôi, lớp học của người học. Kết quả thực hành của các bài trước sẽ được trình bày, khái quát lại để người học có thể vận dụng lý thuyết, thực hành vào quá trình thực hiện để tạo sản phẩm của riêng người học. Giáo viên có thể phân nhóm để tiện theo dõi và làm cơ sở đánh giá kết quả học tập khách quan và chính xác.

- Khi giảng dạy cần giúp cho người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đủ vai trò, vị trí của từng mô đun.

- Để giúp cho người học nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải có sự đánh giá khách quan, nêu những ưu điểm, tồn tại của từng khâu trong quy trình nuôi ba ba.

- Kết thúc mỗi mô đun người học được cơ sở đào tạo tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc mô đun.

VI. PHƯƠNG PHÁP VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun

	Số TT
	Nội dung

kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian

	MĐ 01
	Kiến thức
	Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 90 phút

	MĐ 02
	Kiến thức
	Viết, Thực hành
	Không quá 90 phút

	MĐ 03
	Kiến thức
	Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 90 phút

	MĐ 04
	Kiến thức
	Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 90 phút

	MĐ05
	Kiến thức
	Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 90 phút

	MĐ06
	Kiến thức
	Viết; Thực hành
	Không quá 90 phút


2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp/kiểm tra kết thúc khóa học

Điều kiện kiểm tra tốt nghiệp/kết thúc khóa theo Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp theo quy định tại thông tư số: 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.

Thi kết thúc khóa học: Thi theo hình thức lý thuyết nghề và thực hành nghề, cụ thể:

	Số TT
	Nội dung kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian

	1
	Lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 180 phút

	2
	Thực hành nghề
	Thực hành
	Không quá 60 phút


VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Trên cơ sở mô đun trong chương trình đào tạo, nhà trường xây dựng kế hoạch và tiến độ đào tạo của khóa học, hàng tuần, hàng tháng đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình được phê duyệt.
- Khi thực hiện các bài giảng cần phải tuân thủ hình thức giảng dạy theo chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Xây dựng ao nuôi ba ba

Mã số mô đun: MĐ 01

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

XÂY DỰNG AO NUÔI BA BA

Mã số mô đun: MĐ 01

Thời gian mô đun: 23 giờ (Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành: 17 giờ; Kiểm tra hết mô đun: 1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Xây dựng ao nuôi ba ba là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề Nuôi ba ba trình độ dưới 3 tháng. Mô đun này được giảng dạy đầu tiên trong chương trình đào tạo. Mô đun Xây dựng ao nuôi ba ba cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu người học.

- Tính chất: Mô đun Xây dựng ao nuôi ba ba giúp người nuôi chọn địa điểm xây dựng ao và thi công hệ thống công trình ao nuôi ba ba đạt tiêu chuẩn. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Kiến thức: Trình bày tiêu chí để chọn địa điểm nuôi, xây dựng ao nuôi và các công trình phụ trợ nuôi ba ba.

- Kỹ năng: Thực hiện chọn địa điểm, xây dựng ao nuôi và các công trình phụ trợ nuôi ba ba.

- Thái độ: Tuân thủ quy trình kỹ thuật. Có ý thức bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Đặc điểm phân bố và tập tính sống của ba ba
	1
	1
	
	

	2
	Bài 2: Chọn địa điểm xây dựng ao nuôi
	6
	2
	4
	

	3
	Bài 3: Xây dựng ao nuôi và các công trình phụ trợ
	15
	2
	13
	

	Kiểm tra hết mô đun
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	23
	5
	17
	1


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Đặc điểm phân bố và tập tính sống của ba ba      Thời gian: 1 giờ

Mục tiêu:
- Nêu được đặc điểm phân bố và tập tính sống của ba ba.

- Ứng dụng được đặc điểm tập tính sống và phân bố của ba ba vào xây dựng ao nuôi.

Nội dung:

1. Đặc điểm phân bố

1.1. Phân bố địa lý

1.2. Môi trường sống

2. Tập tính sống

2.1. Vận động

2.2. Cạnh tranh

Bài 2: Chọn địa điểm xây dựng ao nuôi                           
Phần I. Lý thuyết                                                              Thời gian: 2 giờ 
Mục tiêu:

- Nêu được các bước chọn địa điểm nuôi ba ba.

- Chọn được vị trí xây dựng ao nuôi.

Nội dung:

1. Chọn chất đất

1.1. Thu mẫu

1.2. Xác định loại đất

1.3. Đánh giá kết quả

2. Kiểm tra nguồn nước

2.1. Khảo sát nguồn nước

2.2. Kiểm tra chất nước

2.2.1. Kiểm tra ôxy hòa tan

2.2.2. Kiểm tra pH

2.2.3. Kiểm tra H2S

2.2.4. Kiểm tra NH3
3. Xác định điều kiện giao thông

Phần II. Thực hành                                                         Thời gian: 4 giờ 

1. Xác định loại đất để đào ao

- Nguồn lực: Bình đựng thủy tinh trong suốt, nước sạch, que tre, thước đo, kính núp.

- Công việc của nhóm: Tìm loại đất tốt để đào ao nuôi ba ba.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Kiểm tra thành phần cát, đất để xác định loại mẫu đất.

2. Kiểm tra chất lượng nguồn nước

- Nguồn lực: Dụng cụ đo môi trường nước: ôxy, pH, H2S, NH3. 

- Công việc của nhóm: Đo và đọc được các chỉ tiêu môi trường.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nguồn nước: ôxy hòa tan, pH, H2S, NH3. 
Bài 3: Xây dựng ao nuôi và các công trình phụ trợ      
Phần I. Lý thuyết                                                              Thời gian: 2 giờ 
Mục tiêu:

- Mô tả được các bước xây dựng bờ ao, hệ thống cống và làm đáy ao nuôi; xây dựng các công trình phụ trợ.

- Xây dựng được bờ ao, hệ thống cống và làm đáy ao nuôi; xây dựng được các công trình phụ trợ.

- Có thái độ, tinh thần trách nhiệm trong an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 

Nội dung:

1. Xây dựng ao nuôi

1.1. Xây dựng bờ ao

1.2. Xây dựng hệ thống cống

1.3. Làm đáy ao

2. Xây dựng các công trình phụ trợ
2.1. Xây dựng hệ thống rào chắn

2.2. Làm hệ thống bè nổi

2.3. Làm sàng ăn, máng ăn

Phần II. Thực hành                                                       Thời gian: 13 giờ 

1. Xây dựng bờ ao, hệ thống cống, làm đáy ao. 

- Nguồn lực: Gạch, đá, cát, xi măng, sắt.

- Công việc của nhóm: Xây dựng bờ ao, hệ thống cống, làm đáy ao.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Xây dựng được bờ ao, hệ thống cống, làm đáy ao đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Xây dựng hệ thống rào chắn

- Nguồn lực: Gạch, đá, cát, xi măng, sắt.

- Công việc của nhóm: Xây dựng hệ thống rào chắn.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Xây dựng được hệ thống rào chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

3. Làm hệ thống bè nổi

- Nguồn lực: Tre, gỗ, xốp, dây thừng, dây thép, đinh…
- Công việc của nhóm: Thực hiện làm bè nổi.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Làm hệ thống bè nổi bằng gỗ hoặc bằng tre.

4. Làm máng ăn

- Nguồn lực: Gỗ, xi măng, cát, đá, sắt.

- Công việc của nhóm: Làm máng ăn cho ba ba bắt mồi.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Máng ăn đảm bảo chắc chắn, ba ba dễ dàng lấy thức. 

4. Làm sàng ăn

- Nguồn lực: Tre, gỗ, lưới, dây thép, dây thừng.

- Công việc của nhóm: Làm sàng ăn cho ba ba bắt mồi.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Sàng ăn đảm bảo chắc chắn, ba ba dễ dàng lấy thức ăn. 

Kiểm tra kết thúc mô đun:                                              Thời gian: 01 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Thiết bị, dụng cụ dạy học: Máy chiếu projector, máy tính xách tay….

- Dụng cụ phục vụ xây dựng ao nuôi ba ba, vật liệu xây dựng. Dụng cụ đo môi trường.

- Trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Cơ sở nuôi ba ba.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận hoặc vấn đáp khi hết mô đun. 

- Bài thu hoạch thực tập, thực hành. 

- Thi kết thúc mô đun: Viết hoặc vấn đáp. 

2. Nội dung đánh giá

- Làm đáy ao.

- Làm bè nổi.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình 

- Chương trình áp dụng cho đối tượng đào tạo nghề dưới 3 tháng.

- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề.

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi xây dựng ao nuôi ba ba và xây dựng các công trình phụ trợ.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 

- Giảng lý thuyết trên lớp. 

- Hướng dẫn thực hành về chọn địa điểm, xây dựng ao nuôi và các công trình phụ trợ.
- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm, đánh giá về nội dung đã được học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

- Chọn địa điểm xây dựng ao nuôi phù hợp.

- Thi công ao nuôi ba ba.

- Xây dựng các công trình phụ trợ.

4. Tài liệu cần tham khảo 

- Kim Văn Vạn (2012). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba thương phẩm. ĐH Nông Nghiệp Hà Nội.

- Lê Văn Thắng & Ngô Chí Phương (2007). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi đặc sản. NXB Nông nghiệp.

- Nguyễn Thị Thuyết (2007). Công trình và thiết bị trong Nuôi trồng thủy sản. NXB Nông nghiệp.

- Tạ Thành Cấu (2011). Cẩm nang nuôi ba ba giống và ba ba thương phẩm. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư quốc gia (2009). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba gai. NXB Nông Nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Chuẩn bị ao nuôi

Mã số mô đun: 02

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

CHUẨN BỊ AO NUÔI

Mã số mô đun: MĐ 02

Thời gian của mô đun: 23 giờ (Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành: 17 giờ; Kiểm tra hết mô đun: 1 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

Vị trí: Mô đun Chuẩn bị ao là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề Nuôi ba ba trình độ dưới 3 tháng. Mô đun này được giảng dạy sau mô đun Xây dựng ao nuôi ba ba và trước mô đun Chọn và thả giống. Cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

Tính chất: Mô đun Chuẩn bị ao nuôi giúp người nuôi có thể chuẩn bị những điều kiện tốt để nuôi ba ba. Trong mô đun được giảng dạy tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Mô đun này có thể tổ chức giảng dạy tại hội trường, nhà văn hóa hoặc tại cơ sở nuôi ba ba.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Kiến thức: Nêu được kỹ thuật làm cạn nước, tu sửa ao và công trình phụ trợ, xử lý đáy ao và chuẩn bị môi trường nuôi ba ba.

- Kỹ năng: Thực hiện được thao tác làm cạn ao, sửa các công trình phụ trợ, xử lý đáy, xác định một số yếu tố môi trường ao nuôi.

- Thái độ: Có thái độ, tinh thần trách nhiệm trong an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Làm cạn nước
	3
	1
	2
	

	2
	Bài 2: Tu sửa ao và công trình phụ trợ
	4
	1
	3
	

	3
	Bài 3: Xử lý đáy ao
	5
	1
	4
	

	4
	Bài 4: Cấp nước và kiểm tra môi trường
	10
	2
	8
	

	Kiểm tra hết mô đun
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	23
	5
	17
	1


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Làm cạn nước ao                                                    

Phần I. Lý thuyết                                                             Thời gian: 1 giờ 

Mục tiêu:

- Mô tả kỹ thuật làm cạn nước ao.

- Thực hiện làm cạn được ao nuôi.

Nội dung:

1. Chuẩn bị

1.1. Nhân lực

1.2. Dụng cụ, trang thiết bị

2. Tháo cạn nước

3. Bơm nước

Phần II. Thực hành                                                        Thời gian: 2 giờ 

Nội dung: Tháo cạn nước ao

- Nguồn lực: Ống dẫn nước, máy bơm nước.

- Công việc của nhóm: Tháo cạn nước trong ao.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Tháo cạn hết nước trong ao nuôi ba ba.

Bài 2: Tu sửa ao và công trình phụ trợ
                    
Phần I. Lý thuyết                                                             Thời gian: 1 giờ 

Mục tiêu:

- Mô tả được kỹ thuật tu sửa các hạng mục công trình nuôi.

- Thực hiện được công việc tu sửa các hạng mục công trình nuôi.

- An toàn lao động trong các thao tác thực hiện công việc. Có ý thức bảo vệ môi trường.
Nội dung:
1. Tu sửa hệ thống bờ

1.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư

1.2. Sửa bờ ao

2. Tu sửa hệ thống cống

2.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư

2.2. Sửa hệ thống cống

3. Tu sửa hệ thống rào chắn

3.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư

3.2. Sửa rào chắn

4. Tu sửa bè nổi, sàng ăn, máng ăn

4.1. Sửa bè nổi

4.2. Sửa sàng ăn, máng ăn

Phần II. Thực hành                                                        Thời gian: 3 giờ 

Nội dung: Tu sửa hệ thống bờ, cống, rào chắn, bè nổi, sàng ăn, máng ăn

- Nguồn lực: xi măng, gạch, gỗ, tre, lưới, khung sắt.

- Công việc của nhóm: Tu sửa hệ thống bờ, cống, rào chắn, bè nổi, sàng ăn, máng ăn.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Tu sửa ao và các công trình phụ trợ đảm bảo chắc chắn.

Bài 3: Xử lý đáy ao
                                                             

Phần I. Lý thuyết                                                             Thời gian: 1 giờ 

Mục tiêu:

- Mô tả được yêu cầu kỹ thuật của đáy ao nuôi ba ba

- Đo được pH đáy, tính lượng vôi bón, bón vôi, phơi đáy ao.

- Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật.

Nội dung:
1. Yêu cầu kỹ thuật đáy ao

2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư

3. Thau rửa đáy ao

3.1. Ao mới đào
3.2. Ao đã nuôi

4. Bón vôi và phơi đáy ao

4.1. Bón vôi

4.2. Phơi đáy ao

Phần II. Thực hành                                                        Thời gian: 4 giờ 

1. Thau rửa đáy ao

- Nguồn lực: Máy bơm nước, máy hút bùn, cuốc, xẻng, trang, xô, chậu.

- Công việc của nhóm: Thau rửa đáy ao.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Thau rửa đáy ao mới đào và ao đã nuôi.

2. Tính lượng vôi bón và thực hiện bón vôi cho ao

- Nguồn lực: Vôi bột CaCO3, (vôi nông nghiệp), ca nhựa

- Công việc của nhóm: 

+ Tính lượng vôi cần bón cho ao.

+ Thực hiện bón vôi cho ao

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Tính được lượng vôi cần bón và thực hiện bón vôi đúng kỹ thuật.

Bài 4: Cấp nước và kiểm tra môi trường                                   

Phần I. Lý thuyết                                                             Thời gian: 2 giờ 
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp cấp nước và chuẩn bị giá thể ao nuôi ba ba

- Thực hiện cấp nước vào ao nuôi ba ba.

- Tuân thủ quy trình kỹ thuật.

Nội dung:

1. Kiểm tra nguồn nước cấp vào ao
1.1. Chỉ tiêu thủy lý

1.1.1. Nhiệt độ

1.1.2. Độ trong, màu nước

1.2. Chỉ tiêu thủy hóa

1.2.1. pH

1.2.2. Oxy hòa tan

1.2.3. Hàm lượng H2S

2. Cấp nước
2.1. Xác định mức nước cấp

2.2. Cấp nước

3. Làm giá thể
3.1. Chuẩn bị giá thể

3.2. Xử lý giá thể

3.3. Làm khung cố định giá thể

Phần II. Thực hành                                                        Thời gian: 8 giờ 

1. Cấp nước vào ao nuôi ba ba

- Nguồn lực: Máy bơm, ống dẫn nước, dây cao su.

- Công việc của nhóm: Cấp nước vào ao để nuôi ba ba.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Cấp nước vào ao đủ yêu cầu nuôi ba ba.
2. Kiểm tra môi trường nước

- Nguồn lực: Dụng cụ đo môi trường: ôxy, pH, H2S, NH3.
- Công việc của nhóm: Kiểm tra chất lượng nước lấy vào.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Kiểm tra được ôxy, pH, H2S, NH3.
3. Làm giá thể

- Nguồn lực: Bèo tây, lá dừa, tấm gỗ.

- Công việc của nhóm: Làm giá thể cho ba ba. 

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Giá thể đảm bảo đầy đủ.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Thiết bị, dụng cụ dạy học: Máy chiếu projector, máy tính xách tay….

- Các loại dụng cụ, vật liệu để phục vụ làm cạn nước ao; tu sửa ao và công trình phụ trợ; xử lý đáy ao; cấp nước và kiểm tra môi trường.
- Trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Cơ sở ao nuôi ba ba.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận hoặc vấn đáp khi hết mô đun. 

- Bài thu hoạch thực tập, thực hành. 

- Thi kết thúc mô đun: Viết hoặc vấn đáp. 

2. Nội dung đánh giá

- Thực hiện bón vôi.

- Làm giá thể.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình 

- Chương trình áp dụng cho đối tượng đào tạo nghề dưới 3 tháng.

- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề.

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi tháo cạn nước ao, tu sửa ao và các công trình phụ trợ; bón vôi cho ao; kiểm tra môi trường nước.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 

- Giảng lý thuyết trên lớp. 

- Hướng dẫn thực hành về tháo cạn nước, bơm nước, tu sửa ao, bón vôi, kiểm tra môi trường nước.
- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm, đánh giá về nội dung đã được học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

- Kỹ thuật xử lý nền đáy.
- Kỹ thuật sử dụng vôi.

- Kiểm tra các yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ trong - màu nước, pH, hàm lượng ôxy hòa tan, H2S, NH3).

4. Tài liệu cần tham khảo 

- Kim Văn Vạn (2012). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba thương phẩm. ĐH Nông Nghiệp Hà Nội.

- Lê Văn Thắng & Ngô Chí Phương (2007). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi đặc sản. NXB Nông nghiệp.

- Tạ Thành Cấu (2011). Cẩm nang nuôi ba ba giống và ba ba thương phẩm. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư quốc gia (2009). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba gai. NXB Nông Nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Chọn và thả giống

Mã số mô đun: MĐ 03

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

CHỌN VÀ THẢ GIỐNG

Mã số mô đun: MĐ 03

Thời gian mô đun: 52 giờ
 (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 37 giờ; Kiểm tra hết mô đun: 5 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

Vị trí: Mô đun Chọn và thả giống là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề Nuôi ba ba trình độ dưới 3 tháng. Mô đun này được giảng dạy sau mô đun Chuẩn bị ao và trước mô đun Cho ăn và kiểm tra sinh trưởng. Mô đun Chọn và thả giống cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu người học.

Tính chất: Mô đun Chọn và thả giống giúp người nuôi có thể chuẩn bị được những con giống tốt để nuôi ba ba thương phẩm. Mô đun này được giảng dạy tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp tại phòng học và tại cơ sở sản xuất giống và nuôi ba ba. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Kiến thức: Nêu được căn cứ để xác định thời vụ, xác định mật độ, tiêu chuẩn con giống và kỹ thuật thả giống.

- Kỹ năng: Thực hiện được công việc lựa chọn con giống và thả giống.

- Thái độ: Nghiêm túc, trung thực, an toàn và bảo đảm vệ sinh môi trường.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Đặc điểm hình thái
	6
	1
	5
	

	2
	Bài 2: Xác định thời vụ 
	1
	1
	
	

	3
	Bài 3: Chọn giống
	15
	3
	12
	

	4
	Bài 4: Vận chuyển giống
	10
	2
	8
	

	5
	Bài 5: Thả giống
	15
	3
	12
	

	Kiểm tra hết mô đun
	5
	
	
	5

	
	Cộng
	52
	10
	37
	5


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Đặc điểm hình thái
                                        
Phần I. Lý thuyết                                                              Thời gian: 1 giờ 

Mục tiêu:

- Mô tả được đặc điểm hình thái ba ba.

- Phân biệt được các loài ba ba.

- Cẩn thận, chính xác.

Nội dung:

1. Đặc điểm hình thái

2. Đặc điểm nhận biết các loài ba ba

2.1. Ba ba hoa (Ba ba trơn)

2.2. Ba ba gai

2.3. Ba ba Nam bộ (Rùa đinh)

Phần II. Thực hành                                                         Thời gian: 5 giờ 
Nội dung: Phân biệt 3 loài ba ba

- Nguồn lực: Ba ba hoa, ba ba gai, ba ba Nam bộ, thùng xốp, túi lưới.

- Công việc của nhóm: Phân biệt các loại ba ba.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Phân loại các loài ba ba để nuôi.

Bài 2: Xác định thời vụ
                                                   Thời gian: 1 giờ 

Mục tiêu:

- Nêu được phương pháp xác định mùa vụ nuôi ba ba thương phẩm.

- Xác định được mùa vụ nuôi.

- Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật.

Nội dung:

1. Căn cứ vào điều kiện thời tiết, khí hậu vùng nuôi

2. Căn cứ vào đặc điểm sinh học của ba ba

2.1. Sinh trưởng

2.2. Sinh sản

3. Căn cứ điều kiện nuôi

4. Thị trường tiêu thụ

Bài 3: Chọn giống                   
                                      
Phần I. Lý thuyết                                                              Thời gian: 3 giờ 

Mục tiêu:

- Mô tả phương pháp lựa chọn con giống theo tiêu chuẩn kích cỡ, ngoại hình

- Lựa chọn được con giống khỏe, có chất lượng tốt đảm bảo chất lượng

Nội dung:

1. Nguồn gốc ba ba

2. Kích cỡ và tuổi

3. Tiêu chí cảm quan

3.1. Hình thái ngoài

3.2. Khả năng vận động

3.3. Kiểm tra bệnh

Phần II. Thực hành                                                       Thời gian: 12 giờ 
Nội dung: Chọn ba ba giống

- Nguồn lực: Giai, thùng xốp, túi lưới, cân, băng ca, ba ba giống (3 loài).

- Công việc của nhóm: Chọn giống ba ba để nuôi.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Chọn được giống ba ba khỏe mạnh, có chất lượng tốt.
Bài 4: Vận chuyển giống
                                                 

Phần I. Lý thuyết                                                              Thời gian: 2 giờ 

Mục tiêu:

- Mô tả được kỹ thuật đưa ba ba vào dụng cụ vận chuyển và xử lý trong quá trình vận chuyển.

- Thực hiện được công tác vận chuyển ba ba giống.

- Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật.

Nội dung:

1. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện

2. Đưa ba ba vào dụng cụ vận chuyển

2.1. Mật độ vận chuyển ba ba giống

2.2. Đống thùng ba ba giống phục vụ vận chuyển

3. Vận chuyển

3.1. Thời điểm vận chuyển

3.2. Kiểm tra ba ba trong quá trình vận chuyển

3.3. Xử lý ba ba trong khi vận chuyển

Phần II. Thực hành                                                       Thời gian: 8  giờ 
Nội dung: Vận chuyển ba ba giống

- Nguồn lực: Ba ba giống, rổ nhựa, thùng xốp, túi lưới, bèo, băng dính.

- Công việc của nhóm: Vận chuyển ba ba giống. 
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và thực hiện vận chuyển ba ba giống.

Bài 5: Thả giống
                                                           
Phần I. Lý thuyết                                                              Thời gian: 3 giờ 

Mục tiêu:

- Mô tả được kỹ thuật xác định địa điểm và thao tác thả ba ba giống.

- Xác định được vị trí thả, tính số lượng con giống, thực hiện thao tác thả giống. 

Nội dung:

1. Xác định thời điểm thả giống

2. Xác định chất lượng ba ba giống

3. Xác định số lượng con giống:

3.1. Xác định diện tích ao nuôi

3.2. Tính số lượng con giống

4. Thả ba ba giống

4.1. Xác định thời tiết

4.2. Xác định địa điểm thả

4.3. Tắm cho ba ba giống trước khi thả

4.4. Thao tác thả giống

Phần II. Thực hành                                                      Thời gian: 12  giờ 
1. Tắm cho ba ba giống trước khi thả

- Nguồn lực: Thuốc tím hoặc muối ăn, ba ba giống.

- Công việc của nhóm: Tắm cho ba ba giống.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Thực hiện pha thuốc tắm cho ba ba.

2. Thao tác thả giống ba ba

- Nguồn lực: Thùng xốp, túi lưới, ba ba giống, chậu.

- Công việc của nhóm: Thả giống ba ba xuống ao.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Thả giống đúng kỹ thuật.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

-Thiết bị, dụng cụ dạy học: Máy chiếu projector, máy tính xách tay….

- Dụng cụ vận chuyển ba ba, phương tiện vận chuyển ba ba.

- Trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Ao nuôi ba ba

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận hoặc vấn đáp khi hết mô đun. 

- Bài thu hoạch thực tập, thực hành. 

- Thi kết thúc mô đun: Viết hoặc vấn đáp. 

2. Nội dung đánh giá

- Mô tả được quá trình chọn giống ba ba.

- Thực hiện được thả giống ba ba vào ao nuôi.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình 

- Chương trình áp dụng cho đối tượng đào tạo nghề dưới 3 tháng.

- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề.

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi chọn giống, vận chuyển giống và thả giống ba ba vào ao nuôi.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 

- Giảng lý thuyết trên lớp. 

- Hướng dẫn thực hành về chọn giống, vận chuyển giống và thả giống

- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm, đánh giá về nội dung đã được học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

- Chọn giống ba ba theo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Thả giống ba ba vào ao nuôi.

4. Tài liệu cần tham khảo 

- Kim Văn Vạn (2012). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba thương phẩm. ĐH Nông Nghiệp Hà Nội.

- Lê Văn Thắng & Ngô Chí Phương (2007). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi đặc sản. NXB Nông nghiệp.

- Tạ Thành Cấu (2011). Cẩm nang nuôi ba ba giống và ba ba thương phẩm. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư quốc gia (2009). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba gai. NXB Nông Nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Cho ăn và kiểm tra sinh trưởng

Mã số mô đun: MĐ 04

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

CHO ĂN VÀ KIỂM TRA SINH TRƯỞNG

Mã số mô đun: MĐ 04

Thời gian mô đun: 27 giờ (Lý thuyết: 6 giờ; Thực hành: 20 giờ; Kiểm tra hết mô đun: 1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Cho ăn và kiểm tra sinh trưởng là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề Nuôi ba ba trình độ dưới 3 tháng. Mô đun này được giảng dạy sau mô đun Chọn và thả giống và trước mô đun Quản lý môi trường và dịch bệnh. Mô đun Cho ăn và kiểm tra sinh trưởng cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu học viên.

- Tính chất: Mô đun Cho ăn và kiểm tra sinh trưởng là mô đun chuyên môn nghề, được giảng dạy tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp tại cơ sở nuôi ba ba để học viên có khả năng chuẩn bị thức ăn, tính số lượng thức ăn cần dùng, cho ăn và kiểm tra sinh trưởng của ba ba.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Kiến thức: Nêu được nguyên tắc xác định chuẩn bị thức ăn, cho ăn và kiểm tra sinh trưởng.
- Kỹ năng: Chuẩn bị được thức ăn, cho ăn và kiểm tra sinh trưởng.
- Thái độ: Có thái độ và tinh thần trách nhiệm trong an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Đặc điểm dinh dưỡng và sinh trưởng
	1
	1
	
	

	2
	Bài 2: Chuẩn bị thức ăn 
	6
	2
	4
	

	3
	Bài 3: Cho ăn
	11
	2
	9
	

	4
	Bài 4: Kiểm tra sinh trưởng
	8
	1
	7
	

	Kiểm tra hết mô đun
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	27
	6
	20
	1


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Đặc điểm dinh dưỡng và sinh trưởng của ba ba  








Thời gian: 1 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được đặc điểm dinh dưỡng và sinh trưởng của ba ba.

- Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ba ba.

Nội dung:

1. Đặc điểm dinh dưỡng

1.1. Tính ăn

1.2. Tập tính bắt mồi

1.3. Khả năng sử dụng thức ăn

2. Đặc điểm sinh trưởng

2.1. Tốc độ sinh trưởng

2.2. Mùa vụ sinh trưởng

2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng

Bài 2: Chuẩn bị thức ăn
                                                   


Phần I. Lý thuyết                                                              Thời gian: 2 giờ 

Mục tiêu:

- Nêu tiêu chuẩn lựa chọn thức ăn tươi sống, nguyên liệu chế biến thức ăn, thức ăn công nghiệp; phương pháp xây dựng công thức thức ăn và kỹ thuật chế biến thức ăn.

- Chọn được nguyên liệu, xây dựng công thức thức ăn và chế biến được thức ăn.

Nội dung:

1. Thức ăn tươi sống

1.1. Động vật thủy sản tươi sống

1.2. Phế phẩm lò mổ và nhà máy chế biến thực phẩm

2. Thức ăn tự chế

2.1. Lựa chọn nguyên liệu chế biến thức ăn

2.2. Xây dựng công thức thức ăn

2.3. Sản xuất thức ăn

2.3.1. Nghiền nguyên liệu

2.3.2. Phối trộn nguyên liệu

2.3.3. Ép đùn thức ăn
3. Thức ăn công nghiệp

3.1. Dạng thức ăn

3.2. Giá trị dinh dưỡng

3.3. Cất trữ thức ăn

3.3.1. Yêu cầu về kho bãi, thiết bị cất trữ

3.3.2.. Kỹ thuật cất trữ

 Phần II. Thực hành                                                         Thời gian: 4 giờ 
1. Sơ chế, chế biến thức ăn tươi sống

- Nguồn lực: Cá tạp, ốc, tôm tép...
- Công việc của nhóm: Sơ chế, chế biến thức ăn tươi sống.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Sơ chế, chế biến thức ăn cho ba ba đảm bảo chất lượng.

2. Thức ăn tự chế
- Nguồn lực: Bột cá, bột thịt, bột giun, bột đậu tương, cám gạo, bột ngô.

- Công việc của nhóm: Làm thức ăn tự chế cho ba ba.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Thực hiện làm thức ăn tự chế cho ba ba.
3. Thức ăn công nghiệp
- Nguồn lực: Thức ăn công nghiệp.
- Công việc của nhóm: Chọn thức ăn công nghiệp.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Cất giữ, bảo quản thức ăn không bị ẩm, mốc.
Bài 3: Cho ăn
                                                           
Phần I. Lý thuyết                                                              Thời gian: 2 giờ 

Mục tiêu:

- Nêu được phương pháp tính lượng thức ăn cần dùng. Mô tả kỹ thuật cho ba ba ăn.

- Tính được lượng thức ăn, thực hiện thao tác cho ba ba ăn.

- Tuân thủ quy trình kỹ thuật.

Nội dung:

1. Tính lượng thức ăn trong ngày

1.1. Xác định khối lượng trung bình của 1 con ba ba

1.2. Xác định số lượng ba ba có trong ao

1.3. Tính khối lượng ba ba trong ao

1.4. Tính khối lượng thức ăn/ngày/ao

2. Cho ăn

2.1. Cân thức ăn

2.2. Thực hiện cho ăn

2.2.1. Cho ăn thức ăn tươi sống

2.2.2. Cho ăn thức ăn tự chế

2.2.3. Cho ăn thức ăn công nghiệp

3. Quản lý thức ăn

3.1. Quan sát hoạt động bắt mồi của ba ba

3.2. Kiểm tra thức ăn trên sàng ăn

3.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn

Phần II. Thực hành                                                         Thời gian: 9 giờ 
1. Tính lượng thức ăn trong ngày

- Nguồn lực cần thiết: Bút, giấy A4, thước.
- Công việc của nhóm: Tính lượng thức ăn trong ngày cho ba ba ăn.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Tính được khối lượng thức ăn/ngày/ao.

2. Thực hiện cho ba ba ăn
2.1. Cho ba ba ăn thức ăn tươi sống

- Nguồn lực cần thiết: Thức ăn tươi sống (cá tạp, ốc, tôm tép...)
- Công việc của nhóm: Cho ba ba ăn thức ăn tươi sống.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Khử trùng thức ăn, thực hiện cho ăn.

2.2. Cho ba ba ăn thức ăn tự chế

- Nguồn lực cần thiết: Cám gạo, cám ngô, bột đậu tương, bột cá.
- Công việc của nhóm: Cho ba ba ăn thức ăn tự chế.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Cho ba ba ăn đúng vị trí.

2.3. Cho ba ba ăn thức ăn công nghiệp

- Nguồn lực cần thiết: Thức ăn công nghiệp.

- Công việc của nhóm: Cho ba ba ăn thức ăn công nghiệp.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Rải đều thức ăn lên mặt ao.

Bài 4: Kiểm tra sinh trưởng
                                        
Phần I. Lý thuyết                                                              Thời gian: 1 giờ 

Mục tiêu:

- Mô tả được phương pháp kiểm tra sinh trưởng.

- Thực hiện được thao tác kiểm tra sinh trưởng.

Nội dung:

1. Chuẩn bị dụng cụ

2. Thu mẫu ba ba

3. Đo chiều dài mai

4. Cân khối lượng

5. Tính kết quả sinh trưởng

Phần II. Thực hành                                                         Thời gian: 7 giờ 
Nội dung:  Kiểm tra tốc độ sinh trưởng của ba ba

- Nguồn lực: Cân đồng hồ, thước, giấy, bút, chậu.
- Công việc của nhóm: Kiểm tra tốc độ sinh trưởng của ba ba.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Số lượng mẫu ba ba đã thu, chiều dài mai trung bình của một con ba ba, khối lượng trung bình của một con ba ba.

VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Thiết bị, dụng cụ dạy học: Máy chiếu projector, máy tính xách tay….

- Các loại thức ăn cho ba ba. Các loại dụng cụ phục vụ chế biến và sản xuất thức ăn cho ba ba.

- Trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Cơ sở ao nuôi ba ba

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận hoặc vấn đáp khi hết mô đun. 

- Bài thu hoạch thực tập, thực hành. 

- Thi kết thúc mô đun: Viết hoặc vấn đáp. 

2. Nội dung đánh giá

- Chế biến thức ăn cho ba ba.

- Thực hiện cho ba ba ăn.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình 

- Chương trình áp dụng cho đối tượng đào tạo nghề dưới 3 tháng.

- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề.

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi chế biến thức ăn, cho ăn và kiểm tra sinh trưởng của ba ba.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 

- Giảng lý thuyết trên lớp. 

- Hướng dẫn thực hành về chọn các loại thức ăn tươi sống, chế biến thức ăn, kiểm tra tốc độ sinh trưởng của ba ba.
- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm, đánh giá về nội dung đã được học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

- Chuẩn bị thức ăn cho ba ba.
- Cho ba ba ăn.

4. Tài liệu cần tham khảo 

- Kim Văn Vạn (2012). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba thương phẩm. ĐH Nông Nghiệp Hà Nội.

- Lê Văn Thắng & Ngô Chí Phương (2007). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi đặc sản. NXB Nông nghiệp.

- Tạ Thành Cấu (2011). Cẩm nang nuôi ba ba giống và ba ba thương phẩm. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư quốc gia (2009). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba gai. NXB Nông Nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Quản lý môi trường và dịch bệnh

Mã số mô đun: 05

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH BỆNH

Mã số mô đun: MĐ 05

Thời gian mô đun: 51 giờ (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 37 giờ; Kiểm tra hết mô đun: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Quản lý môi trường và dịch bệnh là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề Nuôi ba ba trình độ dưới 3 tháng. Mô đun này được giảng dạy sau mô đun Cho ăn và kiểm tra sinh trưởng và trước mô đun Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản sản phẩm. Mô đun Quản lý môi trường và dịch bệnh cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu người học.

- Tính chất: Mô đun Quản lý môi trường và dịch bệnh là mô đun chuyên môn nghề, được giảng dạy tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành tại cơ sở nuôi ba ba để học viên có khả năng xác định, xử lý các yếu tố môi tường trong ao nuôi; phòng, chẩn đoán và trị bệnh cho ba ba.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Kiến thức: Mô tả được phương pháp xác định, xử lý các yếu tố: Độ trong - màu nước, nhiệt độ, pH, chất khí hòa tan và biện pháp phòng, chẩn đoán và trị bệnh cho ba ba.

- Kỹ năng: Quản lý được môi trường, phòng, chẩn đoán và trị bệnh.

-  Thái độ: Nghiêm túc, trung thực, an toàn và bảo đảm vệ sinh môi trường.

II. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Quản lý yếu tố môi trường
	20
	3
	17
	

	2
	Bài 2: Phòng bệnh tổng hợp cho ba ba
	11
	3
	8
	

	3
	Bài 3: Chẩn đoán và điều trị bệnh
	16
	4
	12
	

	Kiểm tra hết mô đun
	4
	
	
	4

	
	Cộng
	51
	10
	37
	4


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Quản lý môi trường  ao nuôi                                   

Phần I. Lý thuyết                                                              Thời gian: 3 giờ 
Mục tiêu:

- Nêu được tiêu chuẩn về độ trong - màu nước, nhiệt độ, pH, một số chất khí hòa tan trong ao nuôi ba ba và mô tả được phương pháp quản lý các chỉ tiêu đó.

- Đo và quản lý được chỉ số độ trong - màu nước, nhiệt độ, pH, một số chất khí hòa tan trong ao.

Nội dung:
1. Quản lý độ trong - màu nước
1.1.Tiêu chuẩn độ trong - màu nước

1.2. Xác định độ trong - màu nước

1.3. Xử lý độ trong - màu nước

2. Quản lý pH

2.1. Tiêu chuẩn pH

2.2. Đo pH

2.3. Xử lý pH

3. Quản lý nhiệt độ nước

3.1. Tiêu chuẩn nhiệt độ

3.2. Đo nhiệt độ

3.3. Xử lý nhiệt độ

4. Quản lý hàm lượng ôxy hòa tan (DO)

4.1. Tiêu chuẩn hàm lượng ôxy hòa tan

4.2. Xác định hàm lượng ôxy hòa tan

4.3. Xử lý hàm lượng ôxy hòa tan

5. Quản lý một số chất khí hòa tan (H2S, NH3)

5.1. Nguyên nhân xuất hiện khí NH3, H2S trong ao

5.2. Quản lý hàm lượng H2S trong ao

5.3. Quản lý hàm lượng khí ammoniac trong ao (NH3)

Phần II. Thực hành                                                       Thời gian: 17 giờ 
1. Kiểm tra độ trong - màu nước ao nuôi ba ba

- Nguồn lực: 

+ Đĩa đo độ trong (đĩa secchi): Một đĩa tôn tròn, đường kính 20 cm. Mặt trên được chia ra làm 4 phần sơn đen và trắng xen kẽ nhau. Chính tâm đĩa gắn sào gỗ có đánh dấu khoảng cách từng 1cm.

+ Cốc thủy tinh, lọ thủy tinh hoặc bình tam giác trong suốt.

+ Giấy A1, bút.

- Công việc của nhóm:

+ Đo độ trong nước ao.

+ Xác định màu nước ao nuôi ba ba.

+ Xử lý độ trong nước ao.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: 

+ Đo được độ trong và xử lý nước khi độ trong không ổn định: cao lên hoặc xuống thấp.

+ Xác định màu nước thích hợp cho ao nuôi ba ba. 

2. Đo pH

- Nguồn lực: 

+ Giấy so màu (giấy quỳ), bộ xác định nhanh (bộ test kit đo pH) hay máy đo pH. Lọ thủy tinh, bảng màu.

+ Giấy A1, bút.

- Công việc của nhóm:

+ Đo pH nước ao nuôi ba ba.

+ Xử lý pH.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: 

+ So giấy quỳ với bảng màu chuẩn để đọc được giá trị pH của nước.

+ So sánh kết quả thử nghiệm với bảng so màu.

+ Xử lý được pH khi pH cao hay pH thấp.

3. Đo nhiệt độ nước

- Nguồn lực: 

+ Nhiệt kế thủy ngân có chia độ từ 0 - 1000C.

+ Giấy A1, bút.

- Công việc của nhóm:

+ Đo nhiệt độ nước.

+ Xử lý nhiệt độ.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: 

+ Đọc được nhiệt độ của nước.

+ Xử lý nhiệt độ khi: Mùa hè nhiệt độ nước cao, mùa đông nhiệt độ nước xuống thấp.

4. Đo hàm lượng oxy hòa tan (DO)

- Nguồn lực: 

+ Máy đo oxy hoặc bộ xác định nhanh (Test Kit).

+ Giấy A1, bút.

- Công việc của nhóm:

+ Đo hàm lượng oxy hòa tan .

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: 

+ Đọc được hàm lượng oxy hòa tan.

+ Xử lý hàm lượng oxy hòa tan. 

5. Đo một số chất khí hòa tan (H2S, NH3)

- Nguồn lực: 

+ Dùng bộ xác định nhanh để đo tan H2S, NH3, bảng chuẩn.

+ Giấy A1, bút.

- Công việc của nhóm:

+ Đo H2S, NH3.
+ Xử lý H2S, NH3.
- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: 

+ So sánh màu với bảng chuẩn.

+ Xử lý H2S, NH3 khi lên cao hay xuống thấp.

Bài 2: Phòng bệnh tổng hợp cho ba ba                           

Phần I. Lý thuyết                                                              Thời gian: 3 giờ 
 Mục tiêu:

- Trình bày biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho ba ba.

- Thực hiện được công tác phòng bệnh cho ba ba.

- Tuân thủ quy trình kỹ thuật, cẩn thận, chính xác và không để cho ba ba cắn nhau.

Nội dung:

1. Tẩy trùng cho ao nuôi

2. Tiêu diệt tác nhân gây bệnh

3. Vệ sinh môi trường trong quá trình nuôi

4. Tăng sức đề kháng cho ba ba

5. Dùng thuốc phòng ngừa trước mùa phát sinh bệnh

Phần II. Thực hành                                                       Thời gian: 8  giờ 

1. Bón vôi cho ao

- Nguồn lực: 

+ Vôi bột hoặc vôi tôi.

- Công việc của nhóm:

+ Tính lượng vôi cần dùng.

+ Bón vôi.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Bón vôi cho ao.

2. Khử trùng cơ thể ba ba trước khi thả

- Nguồn lực: 

+ Muối ăn NaCl.

+ Thuốc tím.

- Công việc của nhóm:

+ Tính lượng lượng thuốc cần dùng.

+ Tắm ba ba theo thời gian quy định của từng loại thuốc.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Thực hiện tắm cho ba ba.

3. Vệ sinh môi trường ao nuôi

- Nguồn lực: 

+ Vôi bột.

+ Thuốc tím.

- Công việc của nhóm:

+ Tính lượng lượng thuốc cần dùng.

+ Té đều thuốc khắp ao nuôi.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Thực hiện té đều thuốc khắp ao nuôi

4. Dùng thuốc phòng ngừa trước mùa phát sinh bệnh

- Nguồn lực: 

+ Túi vôi.

+ Thuốc kháng sinh, VTMC.

- Công việc của nhóm:

+ Tính lượng lượng thuốc cần dùng.

+ Trộn thuốc vào thức ăn.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Tính lượng thuốc cần dùng. Trộn thuốc vào thức ăn.

Bài 3: Chẩn đoán và trị bệnh                                           
Phần I. Lý thuyết                                                              Thời gian: 4 giờ 
Mục tiêu:

- Mô tả được phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh cho ba ba.

- Chẩn đoán và trị được bệnh của ba ba.

- Tuân thủ quy trình kỹ thuật khi chẩn đoán và trị bệnh cho ba ba.

Nội dung:

1. Bệnh viêm loét do vi khuẩn (bệnh bã đậu)

1.1. Dấu hiệu bệnh lý

1.2. Xác định bệnh

1.3. Chuẩn bị thuốc

1.4. Thực hiện trị bệnh viêm loét do vi khuẩn cho ba ba

2. Bệnh nấm thủy mi

2.1. Dấu hiệu bệnh lý

2.2. Xác định bệnh

2.3. Chuẩn bị thuốc

2.4. Thực hiện trị bệnh nấm thủy mi cho ba ba

3. Bệnh sưng cổ

3.1. Dấu hiệu bệnh lý

3.2. Xác định bệnh

3.3.Chuẩn bị thuốc

3.4. Thực hiện trị bệnh sưng cổ cho ba ba

4. Bệnh sưng phổi, hỏng mắt

4.1. Dấu hiệu bệnh lý

4.2. Xác định bệnh

4.3. Chuẩn bị thuốc

4.4. Thực hiện trị bệnh sưng phổi, hỏng mắt

Phần II. Thực hành 




       Thời gian: 12 giờ

Chẩn đoán và trị một số bệnh thường gặp ở ba ba

5.1. Bệnh viêm loét do vi khuẩn (bệnh bã đậu)

- Nguồn lực: Thuốc điều trị bệnh viêm loét do vi khuẩn .

- Công việc của nhóm: Trị bệnh viêm loét do vi khuẩn.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Thực hiện trị bệnh viêm loét do vi khuẩn.

5.2. Bệnh nấm thủy mi

- Nguồn lực: Thuốc điều trị bệnh nấm thủy mi.

- Công việc của nhóm: Trị bệnh nâm thủy mi.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Thực hiện trị bệnh nấm thủy mi.

5.3. Bệnh sưng cổ

- Nguồn lực: Thuốc điều trị bệnh sưng cổ.

- Công việc của nhóm: Trị bệnh sưng cổ.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Thực hiện trị bệnh sưng cổ.

5.4. Bệnh sưng phổi, hỏng mắt

- Nguồn lực cần thiết: Thuốc điều trị bệnh sưng phổi, hỏng mắt.

- Công việc của nhóm: Trị bệnh sưng phổi, hỏng mắt.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Thực hiện trị bệnh sưng phổi, hỏng mắt.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Thiết bị, dụng cụ dạy học: Máy chiếu projector, máy tính xách tay….

- Dụng cụ kiểm tra môi trường nước: pH, H2S, NH3, ôxy.

- Các loại thuốc trị bệnh, hóa chất.
- Mẫu ba ba bệnh.
- Trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Cơ sở ao nuôi ba ba

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận hoặc vấn đáp khi hết mô đun. 

- Bài thu hoạch thực tập, thực hành. 

- Thi kết thúc mô đun: Viết hoặc vấn đáp. 

2. Nội dung đánh giá

- Đo và xử lý các yếu tố môi trường.

- Nhận biết và xử lý bệnh của ba ba.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình 

- Chương trình áp dụng cho đối tượng đào tạo nghề dưới 3 tháng.

- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề.

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi môi trường nước ao bị nhiễm bẩn, phòng và trị bệnh cho ba ba.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 

- Giảng lý thuyết trên lớp. 

- Hướng dẫn thực hành về phòng bệnh, chẩn đoán và trị bệnh.

- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm, đánh giá về nội dung đã được học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

- Đo và xử lý các yếu tố môi trường.
- Phòng, chẩn đoán và trị bệnh của ba ba.

4. Tài liệu cần tham khảo 

- Kim Văn Vạn (2012). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba thương phẩm. ĐH Nông Nghiệp Hà Nội.

- Lê Văn Thắng & Ngô Chí Phương (2007). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi đặc sản. NXB Nông nghiệp.

- Tạ Thành Cấu (2011). Cẩm nang nuôi ba ba giống và ba ba thương phẩm. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư quốc gia (2009). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba gai. NXB Nông Nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản sản phẩm

Mã số mô đun: MĐ 06

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

THU HOẠCH, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM

Mã số mô đun: MĐ 06

Thời gian mô đun: 28 giờ (Lý thuyết: 6 giờ; Thực hành: 20 giờ; Kiểm tra hết mô đun: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản sản phẩm là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề Nuôi ba ba trình độ dưới 3 tháng. Mô đun này được giảng dạy cuối cùng trong chương trình. Mô đun thu hoạch, vận chuyển và bảo quản sản phẩm cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu người học.

- Tính chất: Mô đun Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản sản phẩm là mô đun chuyên môn nghề, được giảng dạy tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành tại cơ sở nuôi ba ba để học viên có thể thu hoạch, vận chuyển và bảo quản sản phẩm đạt tiêu chuẩn. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Kiến thức: Mô tả được phương pháp thu hoạch, vận chuyển và bảo quản ba ba sau thu hoạch.

- Kỹ năng: Thực hiện được thao tác thu hoạch, vận chuyển và bảo quản ba ba sau thu hoạch.

- Thái độ: Có ý thức bảo vệ môi trường, có trách nhiệm với sản phẩm làm ra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Thu hoạch ba ba 
	8
	2
	6
	

	2
	Bài 2: Vận chuyển ba ba
	7
	2
	5
	

	3
	Bài 3: Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch
	7
	1
	6
	

	4
	Bài 4: Đánh giá kết quả
	4
	1
	3
	

	Kiểm tra hết mô đun
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	28
	6
	20
	2


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Thu hoạch ba ba                                                     
Phần I. Lý thuyết                                                             Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Mô tả được công tác chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, nhân lực. Xác định thời điểm, kích cỡ và kỹ thuật thu hoạch ba ba.

- Chuẩn bị được dụng cụ, phương tiện, nhân lực. Thực hiện xác định được thời điểm, kích cỡ và thu hoạch ba ba.

- Đảm bảo an toàn lao động.

Nội dung:

1. Chuẩn bị

1.1. Chuẩn bị dụng cụ

1.2. Chuẩn bị vật liệu, phương tiện vận chuyển

1.3. Chuẩn bị nhân lực

1.4. Tìm hiểu thị trường tiêu thụ

2. Xác định thời điểm, kích cỡ thu hoạch
2.1. Xác định thời điểm

2.2. Xác định kích cỡ thu hoạch

3. Thu hoạch ba ba

3.1. Thu tỉa

3.2. Thu toàn bộ

Phần II. Thực hành                                                          Thời gian: 6 giờ

1. Chuẩn bị 

- Nguồn lực: 
+ Dụng cụ bắt ba ba: Lưới, vợt, chài.

+ Dụng cụ chứa ba ba: Xô, chậu, thuyền.

+ Dụng cụ vận chuyển: Thùng xốp, khay nhựa.

+ Vật liệu giữu ẩm: Rong, bèo, xơ dừa.

+ Phương tiện vận chuyển: xe đạp, xe máy, ô tô, tàu hỏa.

+ Nhân lực.

- Công việc của nhóm: Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện, nhân lực.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Chuẩn bị dụng cụ. Chuẩn bị phương tiện vận chuyển.

2. Thu hoạch ba ba

- Nguồn lực: Nhân lực.

- Công việc của nhóm: Thu tỉa và thu toàn bộ.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Thao tác bắt ba ba trong ao đảm bảo an toàn.

Bài 2: Vận chuyển ba ba                                                    

Phần I. Lý thuyết                                                             Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được công tác chuẩn bị ba ba, đưa ba ba vào dụng cụ và xử lý trong quá trình vận chuyển.

- Thực hiện được thao tác chuẩn bị ba ba, đưa ba ba vào dụng cụ và xử lý trong quá trình vận chuyển;

- Tuân thủ đúng kỹ thuật vận chuyển.

Nội dung:

1. Chuẩn bị ba ba

1.1. Phân loại ba ba

1.2. Lựa chọn ba ba

1.3. Thuần hóa ba ba

2. Đưa ba ba vào dụng cụ vận chuyển

2.1. Đưa ba ba vào thùng

2.2. Xếp vật liệu giữ ẩm
2.3. Cố định dụng cụ
3. Xử lý trong quá trình vận chuyển

3.1. Thời điểm xử lý

3.2. Xử lý dụng cụ vận chuyển

3.3. Xử lý ba ba

Phần II. Thực hành                                                          Thời gian: 5 giờ

1. Đưa ba ba vào thùng vận chuyển

- Nguồn lực: Tùng xốp, túi lưới.

- Công việc của nhóm: Sắp xếp ba ba vào thùng.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Ba ba được tiến hành đưa vào thùng xốp. 
2. Xếp vật liệu giữ ẩm

- Nguồn lực: Rong, bèo.

- Công việc của nhóm: Xếp lót ở dưới dụng cụ. Xếp chèn ở giữa các cá thể ba ba.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Xếp vật liệu giữ ẩm vào thùng xốp.

Bài 3: Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch
                    
Phần I. Lý thuyết                                                             Thời gian: 1 giờ

Mục tiêu:
- Mô tả được công tác làm sạch, phân loại và giữ sống sản phẩm sau thu hoạch.

- Thực hiện được công tác làm sạch, phân loại và giữ sống sản phẩm sau thu hoạch.

Nội dung:
1. Làm sạch sản phẩm

1.1. Làm sạch bằng thô sơ

1.2. Làm sạch bằng hóa chất

2. Phân loại sản phẩm

2.1. Phân loại theo kích cỡ

2.2.  Phân loại đực, cái

3. Giữ sống sản phẩm

3.1. Lưu giữ sản phẩm
3.2. Đánh giá sức khỏe của ba ba

Phần II. Thực hành                                                          Thời gian: 5 giờ

1. Làm sạch ba ba

- Nguồn lực: ba ba thương phẩm, muối ăn nồng độ 4%, bàn chải, khăn lau.

- Công việc của nhóm: Cho ba ba vào dung dịch nước muối, dùng bàn chải hặc khăn lau đánh rửa ba ba sạch sẽ.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Ba ba được rửa sạch sẽ.
2. Giữ sống ba ba

- Nguồn lực: Bể xi măng hoặc composite.

- Công việc của nhóm: Xếp ba ba vào bể thoáng mát.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Ba ba khỏe mạnh, khả năng vận động của đầu nhanh nhẹn, màu sắc tươi sáng.

Bài 4: Đánh giá kết quả                                                      

Phần I. Lý thuyết                                                              Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày phương pháp xác định tỷ lệ sống, năng suất nuôi và đánh giá hiệu quả kinh tế;

- Đánh giá hiệu quả kinh tế sau khi kết thúc chu kì nuôi.

Nội dung:

1. Xác định tỷ lệ sống

1.1. Tỷ lệ sống theo giai đoạn

1.2. Tỷ lệ sống theo chu kỳ nuôi

1.3. Tỷ lệ sống sau vận chuyển

2. Đánh giá hiệu quả kinh tế

2.1. Lập bảng thống kê các khoản thu, chi

2.2. Xác định hiệu quả

Phần II. Thực hành                                                          Thời gian: 3 giờ
Nội dung: Hoạch toán nuôi ba ba

- Nguồn lực: Máy tính, giấy, bút.
- Công việc của nhóm: Hạch toán nuôi ba ba.

- Cách tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, chia nhóm thực hiện, đánh giá kết thúc.

- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: Tính toán hiệu quả để thực hiện nuôi ba ba.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

- Thiết bị, dụng cụ dạy học: Máy chiếu  projector, máy tính xách tay… 

- Trang thiết bị phục vụ công tác thu hoạch, vận chuyển và bảo quản ba ba.

- Trang thiết bị bảo hộ lao động. 

- Cơ sở ao nuôi ba ba.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá
- Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận hoặc vấn đáp khi hết mô đun. 

- Bài thu hoạch thực tập, thực hành. 

- Thi kết thúc mô đun: Viết hoặc vấn đáp. 

2. Nội dung đánh giá
- Đánh giá về các khâu kỹ thuật trong thu hoạch, vận chuyển và bảo quản ba ba.

- Khả năng tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng chương trình
- Chương trình áp dụng cho đối tượng đào tạo nghề dưới 3 tháng.

- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề.

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi thu hoạch, vận chuyển và bảo quản ba ba.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 

- Giảng lý thuyết trên lớp. 

- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật thu hoạch, vận chuyển và bảo quản ba ba.

- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm, đánh giá về nội dung đã được học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

- Phân loại ba ba

- Kỹ thuật thu ba ba

- Vận chuyển ba ba thương phẩm

4. Tài liệu cần tham khảo 

- Kim Văn Vạn (2012). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba thương phẩm. ĐH Nông Nghiệp Hà Nội.

- Lê Văn Thắng & Ngô Chí Phương (2007). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi đặc sản. NXB Nông nghiệp.

- Tạ Thành Cấu (2011). Cẩm nang nuôi ba ba giống và ba ba thương phẩm. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư quốc gia (2009). Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba gai. NXB Nông Nghiệp.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Xây dựng ao ương giống và nuôi cá


Mã số mô đun: MĐ 01


Nghề: Ương giống và nuôi một số loài cá nước ngọt
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